[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1 Dự toán chi phí bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương do Sở Xây dựng quản lý, năm 2026 - 2027: 
[bookmark: _Hlk223455521][bookmark: _Hlk223512730][bookmark: _Hlk223513029]- Tên dự toán: Dự toán chi phí bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương do Sở Xây dựng quản lý, năm 2026 - 2027.
- Phạm vi thực hiện: Trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng và phần trên không, phần đất liên quan đến an toàn của luồng và an toàn giao thông  vận tải đường thủy nội địa địa phương do Sở Xây dựng quản lý.
- Nội dung và khối lượng chính: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa nhằm duy trì điều kiện khai thác an toàn, thông suốt của tuyến luồng; bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ và duy trì độ bền vững của công trình kết cấu hạ tầng đường thủy, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác vận tải và bảo vệ môi trường.
- Dự toán: 2.020.300.617 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi triệu, ba trăm nghìn, sáu trăm mười bảy đồng).
- Nguồn vốn: Dự toán chi ngân sách nhà nước (được giao tại quyết định số 1526/QĐ-UBND)
- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2027 (từ ngày 01/6/2026 đến hết ngày 31/5/2027).
1.2. Gói thầu:
- Tên gói thầu: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa địa phương, năm 2026 - 2027
- Giá gói thầu: 1.975.519.305 đồng.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp (Hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo kết quả đầu ra).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (từ ngày 01/6/2026 đến hết ngày 31/5/2027). 
- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Giá gói thầu được phê duyệt áp dụng mức thuế VAT từ ngày 01/6/2026 đến ngày 31/12/2026 là 8%, từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/5/2027 là 10%. 
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ.

- Đối với công tác quản lý đường thủy nội địa, công tác điều chỉnh, dịch chuyển cột và biển báo hiệu, công tác bảo dưỡng thường xuyên báo hiệu: khối lượng nghiệm thu không được xác định theo khối lượng trong dự toán đã được phê duyệt mà được xác định trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện, đã được kiểm tra và xác nhận theo quy định.
	2. Mục tiêu công việc:
- Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa nhằm duy trì điều kiện khai thác an toàn, thông suốt của tuyến luồng; bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ và duy trì độ bền vững của công trình kết cấu hạ tầng đường thủy, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác vận tải và bảo vệ môi trường.
- Tổng số 03 luồng (tuyến), tổng chiều dài quản lý 104,98km. Trong đó:
	TT
	Tên đường thủy nội địa
	Tổng chiều dài (Km)
	Cấp kỹ thuật luồng

	1
	Luồng đường thủy nội địa sông Gâm từ ngã 3 Lô Gâm đến Chiêm Hóa
	35,2
	IV

	2
	Luồng đường thủy nội địa sông Gâm - Hồ Thủy điện Tuyên Quang
	43,78
	III

	3
	Luồng đường thủy nội địa địa phương  tuyến Sông Năng  - Hồ Thủy điện Tuyên Quang
	26
	IV




















- Số lượng báo hiệu: 
+ Luồng đường thủy nội địa sông Gâm từ ngã 3 Lô Gâm đến Chiêm Hóa:
	TT
	Tên biển báo hiệu
	Thông số
	Đơn vị
	Cột
	Biển
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hình tam giác
	Hình vuông
	Hình CN 
	
	

	I
	Báo hiệu trên bờ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Báo hiệu chướng ngại vật bờ trái (B2.2)
	Cột L=6,5, Biển tam giác 1,2m
	cái
	3
	3
	
	
	3
	Bảo dưỡng

	2
	Báo hiệu chướng ngại vật bờ phải (B2.1)
	Cột L=6,5, Biển tam giác 1,2m
	cái
	12
	12
	
	
	12
	Bảo dưỡng

	3
	Báo hiệu luồng gần bờ phải (A3.1)
	Cột L=6,5, Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	20
	
	20
	
	20
	Bảo dưỡng

	4
	Báo hiệu luồng gần bờ trái (A3.2)
	Cột L=6,5, Biển hình thoi 1,2x1,2m
	cái
	21
	
	21
	
	21
	Bảo dưỡng

	5
	Báo hiệu lý trình sông (C.4-12)
	Cột L=6,5, Biển chữ nhật 1,4x0,7m
	cái
	1
	
	
	1
	1
	Bảo dưỡng

	 
	Tổng cộng
	
	
	57
	15
	41
	1
	57
	 







+ Luồng đường thủy nội địa sông Gâm - Hồ Thủy điện Tuyên Quang:

	TT
	Tên biển báo hiệu
	Thông số
	Đơn vị
	Cột
	Biển
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hình vuông 1,2x1,2 m
	Hình thoi 0,4x0,4 m
	Hình CN 8x1 m
	Hình CN 1,4x0,7 m
	Hình nón 1,2 m
	
	

	I
	Báo hiệu dưới nước
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phao bờ phải
	Đường kính Ø 1,2m
	cái
	
	
	
	
	
	
	15
	Bảo dưỡng toàn bộ kết cấu phao

	2
	Phao bờ trái
	Đường kính Ø 1,2m
	cái
	
	
	
	
	
	
	13
	Bảo dưỡng toàn bộ kết cấu phao

	II
	Báo hiệu trên bờ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo hiệu chướng ngại vật bờ trái (B2.2)
	Cột L=6,5, Biển tam giác 1,2m
	cái
	3
	
	
	3
	
	
	3
	Bảo dưỡng

	2
	Báo hiệu chướng ngại vật bờ phải (B2.1)
	Cột L=6,5, Biển tam giác 1,2m
	cái
	1
	
	
	1
	
	
	1
	Bảo dưỡng

	3
	Báo hiệu ngã 3 (B1)
	Cột L=6,5, Biển hình nón 1,2m
	cái
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Bảo dưỡng

	4
	Báo hiệu luồng gần bờ phải (A3.1)
	Cột L=6,5, Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Bảo dưỡng

	5
	Báo hiệu luồng gần bờ trái (A3.2)
	Cột L=6,5, Biển hình thoi 1,2x1,2m
	cái
	1
	
	1
	
	
	
	1
	Bảo dưỡng

	6
	Báo hiệu luồng cách bờ (C2.4)
	Cột L=6,5, Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Bảo dưỡng

	7
	Báo hiệu chú ý nguy hiểm (C3.1)
	Cột L=6,5, Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Bảo dưỡng

	8
	Báo hiệu lý trình sông (C.4-12)
	Cột L=6,5, Biển chữ nhật 1,4x0,7m
	cái
	2
	
	
	
	2
	
	2
	Bảo dưỡng

	9
	Báo hiệu địa danh Km đường thủy (C.4-11)
	Cột L=6,5, Biển chữ nhật 1,4x0,7m
	cái
	6
	
	
	
	6
	
	6
	Bảo dưỡng

	
	Tổng cộng
	
	
	21
	6
	1
	4
	8
	2
	49
	



+ Luồng đường thủy nội địa địa phương  tuyến Sông Năng  - Hồ Thủy điện Tuyên Quang:
	TT
	Tên biển báo hiệu
	Thông số
	Đơn vị
	Cột
	Biển
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hình vuông 1,2x1,2 m
	Hình thoi 0,4x0,4 m
	Hình CN 8x1 m
	Hình CN 1,4x0,7 m
	Hình nón 1,2 m
	
	

	I
	Báo hiệu dưới nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phao bờ phải
	Đường kính Ø 1,2m
	cái
	
	
	
	
	
	
	17
	Bảo dưỡng toàn bộ kết cấu phao

	2
	Phao bờ trái
	Đường kính Ø 1,2m
	cái
	
	
	
	
	
	
	14
	Bảo dưỡng toàn bộ kết cấu phao

	II
	Báo hiệu trên bờ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo hiệu ngã ba (B1)
	Cột L=6,5, Biển múi khế giác 1,2m
	cái
	4
	
	
	
	
	4
	4
	Bảo dưỡng

	2
	Báo hiệu luồng cách bờ (C2.4)
	Cột L=6,5, Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Bảo dưỡng

	3
	Báo hiệu chú ý nguy hiểm (C3.1)
	Cột L=6,5, Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	6
	6
	
	
	
	
	6
	Bảo dưỡng

	4
	Báo hiệu lý trình sông (C.4-12)
	Cột L=6,5, Biển chữ nhật 1,4x0,7m
	cái
	5
	
	
	
	5
	
	5
	Bảo dưỡng

	5
	Báo hiệu địa danh Km đường thủy (C.4-11)
	Cột L=6,5, Biển chữ nhật 1,4x0,7m
	cái
	3
	
	
	
	3
	
	3
	Bảo dưỡng

	6
	Báo hiệu khoang thông thuyền (B5.1)
	Biển hình vuông 1,2x1,2m
	cái
	
	2
	
	
	
	
	2
	Bảo dưỡng

	7
	Biển báo chỉ cho phép đi giữa hai biển báo hiệu (C1.1.3)
	Biển hình thoi 0,4x0,4m
	cái
	
	
	4
	
	
	
	4
	Bảo dưỡng

	8
	Biển báo cấm đi ra ngoài phạm vị hai biển báo hiệu (C1.1.4)
	Biển hình thoi 0,4x0,4m
	cái
	
	
	4
	
	
	
	4
	Bảo dưỡng

	9
	Báo hiệu thước nước ngược
	Biển chữ nhật 8x1m
	cái
	
	
	
	2
	
	
	2
	Bảo dưỡng

	
	Tổng
	
	
	20
	10
	8
	2
	8
	4
	63
	






- Kiểm tra tuyến kết hợp thực hiện công tác bảo trì báo hiệu trên tuyến sử dụng phương tiện tàu công tác ≥33CV; 
- Phối hợp Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, hành trình kiểm tra đột xuất sau thiên tai, hành trình kiểm tra giao thông đường thủy nội địa khi xảy ra tai nạn sử dụng phương tiện xuồng cao tốc ≥40CV theo quy định tại Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.
- Thực hiện công tác bảo dưỡng phao, cột, biển báo hiệu tại hiện trường.
- Các nội dung khác thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật công bố hiện hành.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
Trên cơ sở toàn bộ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa trên tuyến, Nhà thầu phải thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương do Sở Xây dựng quản lý thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang theo khối lượng, tiêu chí chất lượng thực hiện được quy định tại Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải, TCVN 11392:2017 về Bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa.
3.1. Yêu cầu về kỹ thuật của công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương
[bookmark: _Toc106072035]Yêu cầu kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại TCVN 11392:2017 về Bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa phương, bao gồm các nội dung sau:
- Công tác kiểm tra tuyến; 
- Công tác bảo dưỡng báo hiệu; 
- Các công tác khác gồm: 
+ Trực đảm bảo giao thông; 
+ Trực phòng, chống thiên tai;
+ Quan hệ với địa phương;
+ Phát quang quanh báo hiệu.
3.2. Yêu cầu về vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực
- Vật tư: Nhà thầu chủ động trong việc dùng nguồn và chủng loại vật liệu để thực hiện các công việc liên quan trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương của gói thầu nhằm đạt những yêu cầu về tiêu chí chất lượng thực hiện theo quy định.
- Thiết bị thi công: Đảm bảo các máy móc, thiết bị đầy đủ, đúng chủng loại, hoạt động bình thường. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ việc sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp yêu cầu công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương tùy theo công việc cụ thể.
- Nhân lực: Nhà thầu phải huy động nhân lực phục vụ thực hiện gói thầu như HSDT và các trường hợp đột xuất, khẩn cấp.
3.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước.
3.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bào chế, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định;
- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ hoạt động và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường;
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.
3.5. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông
Nhà thầu phải thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông... cho từng nội dung công việc thực hiện của gói thầu và các quy định hiện hành.
3.6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương
Nhà thầu phải tuân thủ các phương án, biện pháp tổ chức công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ HSDT đã được chấp thuận và các bổ sung khác phù hợp điều kiện thực tế trong quá trình thực hiện.
	4. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
[bookmark: _Toc106072036]	5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
5.1. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương
Các tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương theo chất lượng thực hiện được quy định cụ thể tại Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải như sau: 
	Stt
	Hạng mục công việc
	Tiêu chí
	Thời gian thực hiện, khắc phục

	1
	Công tác kiểm tra tuyến
	
	

	1.1
	Nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện của nhà thầu
	Nhân lực của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ.
	Bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát

	
	
	Phương tiện, thiết bị của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ.
	Bổ sung đủ phương tiện, thiết bị theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát

	1.2
	Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo vòng kiểm tra tuyến, đoạn tuyến và theo từng tháng của nhà thầu
	Có báo cáo kết quả thực hiện công việc kiểm tra tuyến, đoạn tuyến
	

	
	
	Có đủ báo cáo theo số vòng kiểm tra tuyến, đoạn tuyến và theo từng tháng của nhà thầu
	

	
	
	Báo cáo đầy đủ nội dung theo Mẫu tại Bảng K1 - TCVN 11392:2017
	

	1.3
	Sổ nhật ký tuyến
	Có sổ nhật ký tuyến theo Mẫu số 1 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải
	

	
	
	Sổ ghi chép đầy đủ nội dung các tình huống trên hành trình kiểm tra tuyến
	

	1.4
	Sổ theo dõi báo hiệu (nếu có)
	Có sổ theo dõi báo hiệu theo Mẫu số 3-1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	

	1.5
	Sổ theo dõi công trình, cảng, bến thuỷ nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông
	Có sổ theo dõi công trình, cảng, bến thuỷ nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông theo Mẫu số 4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	

	1.6
	Báo cáo các tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy (nếu có)
	Có báo cáo các tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy
	Nhà thầu báo cáo bổ sung trong 02 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát

	
	
	Báo cáo có đánh giá theo tiêu chí các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy theo quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
	

	2
	Công tác báo hiệu đường thủy nội địa
	
	

	2.1
	Nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện của nhà thầu
	Nhân lực của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ.
	Yêu cầu bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát

	
	
	Phương tiện, thiết bị của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ.
	Yêu cầu bổ sung đủ phương tiện, thiết bị theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát

	2.2
	Thao tác báo hiệu
	Vị trí báo hiệu phù hợp với luồng chạy tàu
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	
	
	Phao, cột báo hiệu trên bờ không nghiêng quá 15° so với phương thẳng đứng
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	
	
	Phao, báo hiệu trên bờ không bị mất biển báo hiệu, tiêu thị
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai). Nhà thầu phải chịu mọi chi phí lắp đặt lại tiêu thị khi bị mất

	
	
	Biển báo hiệu trên bờ, tiêu thị không bị nghiêng, gãy
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	
	
	Thân phao không bị móp méo, biến dạng
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	
	
	Giá phao, cột báo hiệu trên bờ không bị biến dạng (gãy, gập)
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	2.3
	Bảo dưỡng và sơn màu phao báo hiệu
	Màu sắc phao báo hiệu, nước sơn rõ ràng, sắc nét và đúng quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	

	
	
	Số thứ tự phao báo hiệu đúng theo quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	

	
	
	Chữ viết, ký hiệu trên phao báo hiệu rõ ràng, sắc nét và đúng quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	

	2.4
	Bảo dưỡng và sơn màu báo hiệu trên bờ (bao gồm báo hiệu trên cầu)
	Màu sắc báo hiệu trên bờ, nước sơn rõ ràng, sắc nét và đúng quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	
	
	Số thứ tự báo hiệu trên bờ đúng theo quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	

	
	
	Chữ viết, ký hiệu báo hiệu trên bờ rõ ràng, sắc nét và đúng quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	

	
	
	Liên kết tại mối nối không bị đứt, gẫy
	

	2.5
	Phát quang quanh báo hiệu trên bờ
	Báo hiệu trên bờ đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển tàu, thuyền đi trên luồng (không bị che khuất)
	Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai)

	3
	Trực đảm bảo giao thông
	
	

	3.1
	Bố trí nhân lực trực đảm bảo giao thông
	Có bố trí nhân lực trực đảm bảo giao thông
	Yêu cầu bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát

	
	
	Trực đủ 03 ca/ngày
	

	3.2
	Sổ trực đảm bảo giao thông
	Có sổ trực đảm bảo giao thông theo Mẫu số 5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	

	3.3
	Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định
	Có báo cáo định kỳ tuần, tháng, năm
	


5.2. Đánh giá giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương 
Việc đánh giá giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương được thực hiện theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa theo chất lượng thực hiện và Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa. Cụ thể như sau:
5.2.1. Tiêu chí chất lượng thực hiện: Việc đánh giá giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương thực hiện theo tiêu chí chất lượng thực hiện được quy định cụ thể tại Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải.
5.2.2. Khối lượng thực hiện: Việc đánh giá giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương thực hiện theo khối lượng thực hiện theo quy định trên nguyến tắc quản lý, nghiệm thu thực tế Nhà thầu thực hiện tuân thủ quy định tại Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải.
5.3. Giám sát kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương 
Việc giám sát kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
- Giám sát kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương được thực hiện định kỳ, đột xuất (sau đây gọi tắt là giám sát) gồm các hoạt động sau đây:
+ Kiểm tra nội nghiệp: kiểm tra việc ghi chép, lập hồ sơ theo dõi, báo cáo, lưu trữ, cập nhật số liệu của các sổ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải và phần mềm máy tính (nếu có);
+ Kiểm tra ngoại nghiệp: kiểm tra bằng trực quan kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên thực tế hiện trường hoặc kiểm tra chất lượng báo hiệu qua hình ảnh kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;
+ Việc đánh giá giám sát được thực hiện theo Mục 5.2. [Đánh giá giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương].
- Kết quả giám sát được thực hiện cho từng khối lượng, tiêu chí của mỗi hạng mục công việc của tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa theo Hợp đồng đã ký kết và được lập thành biên bản theo Mẫu số 6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải.
- Đối với các tồn tại tại hiện trường, khi hoàn thành việc khắc phục, nhà thầu thông báo đến Ban Quản lý Bảo trì đường bộ - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang để giám sát, xác nhận kết quả khắc phục tồn tại của nhà thầu bằng biên bản.
5.4. Nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương
- Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo trì luồng (tuyến) đường thủy nội địa địa phương.
- Nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương được thực hiện cho mỗi hạng mục công việc của tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa theo Hợp đồng đã ký kết và được lập thành biên bản theo Mẫu số 7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải.
- Nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương được thực hiện theo tháng, quý và nghiệm thu hoàn thành theo thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký kết.
+ Đánh giá nghiệm thu được thực hiện theo khối lượng thực tế thực hiện và phương pháp chấm điểm với thang điểm 100 (tương ứng với tỷ lệ 100%) của từng hạng mục công việc theo quy định tại Mục 5.2. [Đánh giá giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương];
+ Nghiệm thu theo tháng được thực hiện trên cơ sở kết quả giám sát định kỳ, giám sát đột xuất (nếu có);
+ Nghiệm thu quý và nghiệm thu hoàn thành là tổng hợp kết quả nghiệm thu các tháng.
5.5. Thanh toán kinh phí cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương 
- Nhà thầu được thanh toán kinh phí trong kỳ thanh toán tương ứng với khối lượng đã thực hiện và tỷ lệ điểm nghiệm thu đạt được. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nhà thầu còn bị giảm trừ số điểm đạt được quy định tại Điều 6 Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 (hạng mục công việc được nghiệm thu theo chất lượng thực hiện) đối với các trường hợp sau:
+ Giảm trừ 25% số điểm còn lại của hạng mục công việc của tháng được nghiệm thu khi lần thứ 2 được đánh giá đạt dưới 75%;
+ Giảm trừ 50% số điểm còn lại của hạng mục công việc của tháng được nghiệm thu khi lần thứ 3 được đánh giá đạt dưới 75% hoặc lần thứ 2 đánh giá đạt dưới 50%.
- Xem xét chấm dứt hợp đồng và không được tham gia dự thầu thực hiện quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa năm tiếp theo khi có hạng mục công việc (được nghiệm thu theo chất lượng thực hiện) lần thứ 4 đánh giá đạt dưới 75% hoặc lần thứ 3 đánh giá đạt dưới 50%.
- Đối với các tồn tại hiện trường được xác định khi nghiệm thu mà nhà thầu chưa khắc phục theo thời gian quy định tại Mục 5.1. [Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thuỷ nội địa địa phương] thì phần chưa khắc phục được tính cộng vào kết quả giám sát, nghiệm thu chưa hoàn thành của tháng liền kề.
- Giá trị hợp đồng của từng hạng mục công việc (được nghiệm thu theo chất lượng thực hiện) trên tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa được chia đều cho các tháng làm cơ sở thanh toán và giảm trừ kinh phí.
6. Quy định về điều chỉnh thuế
Trên cơ sở thời gian thực hiện, nghiệm thu hoàn thành công việc để điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng VAT và một số phí, lệ phí có liên quan theo các quy định hiện hành. 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ căn cứ thực tế, chế độ chính sách hiện hành từng giai đoạn cụ thể để điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức thuế VAT theo quy định.

